
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

113 Ấp 1, tổ 14, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam

20/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI THIÊN PHÚC

1602172590

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH 
VỤ HÀNG HẢI THIÊN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHUC MARINE SERVICES AND 
SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN PHUC MST

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948 68 33 99
Email:

Fax:
Website:
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1.700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa (không bao gồm bảo hiểm, chứng 
khoán), Môi giới hàng hóa (không bao gồm bảo hiểm, chứng 
khoán, tài chính, bất động sản)

4610

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ phế liệu 
nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

5. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

6. Bán buôn tổng hợp
(trừ hàng hoá Nhà nước cấm kinh doanh)

4690

7. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

11. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012(Chính)

12. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển. Dịch vụ giao nhận, nâng cẩu, kiểm đếm hàng hóa. Dịch 
vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ môi giới thuê tàu biển (không 
bao gồm thủy thủ đoàn). Môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng 
tàu biển. Dịch vụ logistics. Đại lý bán vé máy bay, vé tàu. Dịch 
vụ môi giới vận tải. Dịch vụ vận tải đa phương thức (không 
bao gồm kinh doanh vận tải hàng không và hoạt động hàng 
không chung). Đại lý container. Khai thác cảng, biển. Dịch vụ 
quản lý tàu; Hoạt động Lashing (chằng buộc và cố định hàng 
hóa); hót vét hàng hóa.

5229

19. Chuyển phát
(trừ dịch vụ chuyển tiền, ngoại tệ)

5320

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ  
THANH THUỶ 
   

Tổ dân phố Thư 
Trung 1, Phường 
Đằng Lâm, Quận 
Hải An, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.500 255.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.500 255.000.000 15,000

0311790010
68

2 ĐINH BÁ PHÚ Số 102 Hai Bà 
Trưng, Phường 
An Biên, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.600 136.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 13.600 136.000.000 8,000

0310800795
1

8. Cổ đông sáng lập:
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3 BÙI NGỌC 
THANH

Số 16 Lô 22 Lê 
Hồng Phong, 
Phường Đông 
Khê, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

130.900 1.309.000.000 77,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 130.900 1.309.000.000 77,000

0310770153
70

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031077015370
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 16 Lô 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 Lô 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI NGỌC THANH Nam

11/11/1977 Kinh Việt Nam

19/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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